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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ 

LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BNV ngày       tháng 7 năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 
 

 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước mới ban hành lĩnh vực công chức, viên chức 
 

STT Tên thủ tục 

hành chính 

Lĩnh vực Cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

1 
Tạm đình chỉ công 

tác đối với công 

chức 
Công chức 

Người đứng đầu cấp có thẩm quyền bổ 

nhiệm và quản lý; người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị sử dụng công chức 

2 

Miễn nhiệm đối 

với công chức, 

viên chức lãnh đạo, 

quản lý 

Công chức, 

viên chức 

 - Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm công chức 

lãnh đạo, quản lý. 

- Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức 

quản lý. 

3 

Từ chức đối với 

công chức, viên 

chức lãnh đạo, 

quản lý 

Công chức, 

viên chức 

- Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm công chức 

lãnh đạo, quản lý. 

- Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức 

quản lý. 

4 
Thôi việc đối với 

công chức, viên 

chức 

Công chức, 

viên chức 

- Người đứng đầu cơ quan quản lý công 

chức hoặc cơ quan sử dụng công chức được 

phân cấp thẩm quyền tuyển dụng theo quy định 

tại Điều 7 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP. 

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; 

cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức 
 

2. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chức, viên chức 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan có 

thẩm quyền giải 

quyết 

1 6.001693 
Điều động 

công chức 

Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15, Nghị định 

số 170/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức 

Công 

chức 

Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức được 

phân công, phân 

cấp quản lý công 

chức quyết định 

việc điều động 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan có 

thẩm quyền giải 

quyết 

hoặc trình cấp có 

thẩm quyền quyết 

định theo quy định 

của pháp luật. 

2 6.001694 

Biệt phái 

công chức, 

viên chức 

Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15, Nghị định 

số 170/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn 

vị được phân công, 

phân cấp quản lý 

công chức, viên 

chức và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tiếp 

nhận công chức, 

viên chức biệt phái 

3 6.001684 

Bổ nhiệm 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý 

đối với công 

chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15, Nghị định 

số 170/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý công chức, 

viên chức. 

 

4 6.001689 

Bổ nhiệm lại 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý 

đối với công 

chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15, Nghị định 

số 170/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý công chức, 

viên chức 

 

5 6.001690 

Kéo dài thời 

gian giữ chức 

vụ đến tuổi 

nghỉ hưu 

Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15, Nghị định 

số 170/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý công chức, 

viên chức 

 

6 6.001695 

Luân chuyển 

công chức 

lãnh đạo, 

quản lý 

Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15, Nghị định 

số 170/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức 

Công 

chức 

Thực hiện theo quy 

định về phân cấp 

quản lý cán bộ của 

Đảng và của pháp 

luật 

7 6.001716 

Nghỉ hưu đối 

với công 

chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15, Nghị định 

số 170/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quản lý 

công chức, viên 

chức 
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3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nội vụ 
 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Căn cứ pháp lý bãi bỏ 

TTHC 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực 

hiện 

1 6.001659 

Bổ nhiệm 

vào ngạch 

công chức, 

xếp lương 

đối với người 

hoàn thành 

chế độ tập sự 

Luật Cán bộ, công chức 

số 80/2025/QH15, Nghị 

định số 170/2025/NĐ-CP 

ngày 30/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức 

Công 

chức  

Cơ quan quản lý, sử 

dụng công chức 

2 6.001708 

Chuyển 

ngạch công 

chức 

Luật Cán bộ, công chức 

số 80/2025/QH15, Nghị 

định số 170/2025/NĐ-CP 

ngày 30/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức 

Công 

chức  

Cơ quan sử dụng 

công chức; cơ 

quan có thẩm 

quyền quản lý 

công chức 

3 6.001712 

Thi nâng 

ngạch công 

chức 

Luật Cán bộ, công chức 

số 80/2025/QH15, Nghị 

định số 170/2025/NĐ-CP 

ngày 30/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức 

Công 

chức  

Cơ quan sử dụng 

công chức; cơ 

quan có thẩm 

quyền quản lý 

công chức 

4 6.001713 

Xét nâng 

ngạch công 

chức 

Luật Cán bộ, công chức 

số 80/2025/QH15, Nghị 

định số 170/2025/NĐ-CP 

ngày 30/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức 

Công 

chức  

Cơ quan sử dụng 

công chức; cơ 

quan có thẩm 

quyền quản lý 

công chức 

5 6.001658 

Từ chức lãnh 

đạo, quản lý, 

xin thôi việc 

đối với công 

chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức 

số 80/2025/QH15, Nghị 

định số 170/2025/NĐ-CP 

ngày 30/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có thẩm 

quyền quản lý công 

chức; Người đứng 

đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập 

sử dụng viên 

chức; Cơ quan có 

thẩm quyền quản 

lý viên chức 

 


